
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
DANH SÁCH HỌC SINH VHPTPHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO GÒ VẤP Lớp: 10C4

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 2223360139 Lâm Tâm An 14/11/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

2 2223360314 Hồ Hoài An 17/11/2007 Nam 10C4 Điều dưỡng

3 2223360450 Nguyễn Quỳnh Anh 07/12/2007 Nữ 10C4 Dược 

4 2223360053 Trần Minh Trâm Anh 16/02/2005 Nữ 10C4 Điều dưỡng

5 2223360284 Hà Bảo Anh 03/09/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

6 2213360254 Vũ Thị Kiều Anh 10/03/2006 Nữ 10C4 Điều dưỡng

7 2223360273 Nguyễn En - Ny 24/11/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

8 2223360122 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 05/09/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

9 2223360535 Phạm Duyên Hân 11/09/2007 Nữ 10C4 Dược 

10 2223360291 Trương Gia Hân 07/06/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

11 2223360400 Nguyễn Thị Khả Hân 14/06/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

12 2223360031 Ngô Quang Hiệp 19/04/2002 Nữ 10C4 Điều dưỡng

13 2223360415 Nguyễn Trần Chấn Khang 16/10/2004 Nam 10C4 Dược 

14 2223360255 Bùi Minh Khang 06/05/2007 Nam 10C4 Điều dưỡng

15 2223360100 Dương Minh Khôi 02/08/2006 Nam 10C4 Điều dưỡng

16 2223360200 Vũ Diệp Lam 14/07/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

17 2223360125 Tạ Nguyễn Khánh Linh 26/06/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

18 2223360295 Phan Thị Thùy Linh 30/03/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

19 2223360414 Nguyễn Ngọc Kim Loan 07/12/2007 Nữ 10C4 Dược 

20 2223360020 Nguyễn Xuân Lợi 18/08/2001 Nam 10C4 Điều dưỡng

21 2223360405 Nguyễn Hoàng Hải My 17/09/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

22 2223360455 Nguyễn Thị Tố Nga 17/09/2007 Nữ 10C4 Dược 

23 2223360515 Huỳnh Nguyễn Hoàng Ngân 14/05/2006 Nữ 10C4 Dược 



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

24 2223360362 Trần Vương Song Ngân 05/12/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

25 2223360529 Phạm Trung Nghĩa 29/09/2007 Nam 10C4 Dược 

26 2223360234 Võ Âu Bảo Ngọc 13/09/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

27 2223360401 Hà Bảo Ngọc 03/12/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

28 2223360058 Trần Thị Thanh Nguyên 24/01/2004 Nữ 10C4 Điều dưỡng

29 2223360377 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 29/10/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

30 2223360183 Nguyễn Ngọc Yến Như 22/05/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

31 2223360157 Trương Nguyễn Kiều Oanh 29/04/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

32 2223360297 Trịnh Đoàn Tuấn Phong 19/08/2007 Nam 10C4 Điều dưỡng

33 2223360129 Lê Nguyễn Ngọc Phương 14/06/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

34 2223360350 Đặng Thị Trúc Phương 15/10/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

35 2223360510 Nguyễn Thị Thanh Quyền 26/09/2003 Nữ 10C4 Dược 

36 2223360419 Trần Minh Thái 30/08/2007 Nữ 10C4 Dược 

37 2223360011 Trần Ngọc Thanh Thảo 23/04/2005 Nữ 10C4 Điều dưỡng

38 2213360265 Nguyễn Đình Anh Thư 01/02/2006 Nữ 10C4 Điều dưỡng

39 2213360033 Nguyễn Thảo Vân Trường 11/04/2005 Nam 10C4 Điều Dưỡng

40 2223360426 Võ Tường Vy 04/12/2007 Nữ 10C4 Dược 

41 2223360559 Lê Phan Tường Vy 15/03/2007 Nữ 10C4 Dược 

42 2223360140 Lê Nguyễn Tường Vy 03/10/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

43 2223360296 Nguyễn Võ Đan Vy 22/04/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

44 2223360354 Trần Thị Kiều Vy 08/11/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

45 2223360356 Nguyễn Hoàng Tường Vy 27/10/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng

46 2223360428 Hà Bích Xuyên 27/05/2007 Nữ 10C4 Dược 

47 2223360286 Lê Hưng Như Ý 20/04/2006 Nữ 10C4 Dược 

48 2223360160 Nguyễn Hồng Phi Yến 18/07/2007 Nữ 10C4 Điều dưỡng
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